
Tuần 33 (Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5/2024)     Lớp 3A2  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

29/4 

Sáng 

1 94 HĐTN NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5  

2 156 Toán   

3 218 TV ( Đọc)   

4 219 TV( N-N)   

Chiều 

5 63 TATC   

6 32 Đạo đức   

7 32 HDH   

Ba 

30/4 

Sáng 

1 32 Tin học NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5  

2 220 TV( Viết)   

3 157 Toán   

4 63 TNXH   

Chiều 

5 63 GDTC   

6 125 Tiếng Anh   

7 32 Công nghệ   

8 32 
GD địa 

phương 

 
 

Tư 

1/5 

Sáng 

1 126 Tiếng Anh NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5  

2 158 Toán   

3 221 TV( Đọc)   

4 222 TV(Viết )   

Chiều 

5 64 GDTC   

6 32 Âm nhạc   

7 64 TATC   

8  HDH   

Năm 

2/5 

Sáng 

1 230 TV( LT1) Dấu hai chấm, dấu gạch gang, dấu ngoặc kép BGĐT 

2 33 
Toán- TA 

FINAL TEST: Listening + Reading + Writing 

(Kiểm tra giữa học kì II) 

 

3 161 
Toán 

Khả năng xảy ra một sự kiện BGĐT, 

BP 

4 64 TNXH Bề mặt trái đất – Tiết 3 BGĐT 

Chiều 

5 98 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Người lao động 

tương lai. 

BGĐT 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 131 Tiếng Anh  Unit 11: My day - Lesson 3  

Sáu 

3/5 
Sáng 

1 32 Mĩ thuật Bài 2: Khu vui chơi của chúng em- Tiết 3  

2 132 Tiếng Anh Unit 11: My day - Fun time and project  

3 231 
TV ( LT2) 

Viết đoạn văn kể lại môt việc làm góp phần bảo vệ 

môi trường 

BGĐT 

4 162 
Toán 

Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi 

chép số liệu, đọc bảng số liệu - Tiết 1 

BGĐT 



Chiều 

5 33 Thư viện Đọc sách Truyện. 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 99 
HĐTN SHL theo CĐ: Tấm gương nghề nghiệp 

Nhận xét thi đua tuần  33  +   KH tuần 34 
Sổ thi đua 

Bảy 

4/5 

Sáng 

1 97 HĐTN 
SKT. CĐ: Tham gia hoạt động chào mừng ngày 

thành lập ĐTNTP Hồ Chí Minh. Sao nhi đồng 

cam kết giữ vệ sinh môi trường 
Tư liệu 

2 163 Toán 
Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi 

chép số liệu, đọc bảng số liệu - Tiết 2 
BGĐT, 

BN 

3 225 
TV ( Đọc) 

 

Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ. BGĐT, 

BP 

4 226 TV( N-N) Môi trường của chúng ta. BGĐT 

Chiều 

5 65 TATC Project 2: Our fridge  

6 33 Đạo đức 
An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông– 

Tiết 2 
BGĐT 

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 19 

Ngày 23  tháng 4  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 
                                                                                                            Đỗ Thị Thanh Thủy 


